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TỔ NGOẠI NGỮ- TIN HỌC 
 

 

MA TRẬN ĐỀ THI  
khảo sát Lần 2, năm học 2022 - 2023 

Môn Tiếng Anh 
 

Dạng bài Chuyên đề Số câu NB TH VDT VDC 

Phát âm 
Cách phát âm của phụ âm 1 x 

   

Cách phát âm của nguyên âm 1 x 
   

Trọng âm 
Trọng âm của từ 2 âm tiết 1 x 

   

Trọng âm của từ 3 âm tiết 1 x 
   

Chọn đáp án đúng 

Câu hỏi đuôi 1 x 
   

Giới từ 1 x 
   

So sánh hơn 1 x 
   

Câu bị động 1 x 
   

Mạo từ 1 
 

x 
  

Thì quá khứ tiếp diễn 1 x 
   

Danh động từ và động từ nguyên mẫu 1 
 

x 
  

Phối hợp thì 1 
 

x 
  

Rút gọn mệnh đề quan hệ 1 
  x 

 
Từ loại 1 x 

   

Cụm động từ 1 
  x 

 
Cụm từ cố định 1 

  x 
 

Thành ngữ 1 
   x 

Từ vựng 2 
  x x 

Đồng nghĩa Từ đơn 2 
 

x x 
 

Trái nghĩa 
Từ đơn 1 

 
x 

  

Cụm từ hoặc thành ngữ 1 
   x 

Giao tiếp Tình huống giao tiếp 2 x 
   

Đọc điền từ 

Liên từ/ trạng từ liên kết 1 
 

x 
  

Đại từ quan hệ 1 x 
   

Từ vựng 2 
  x x 

Lượng từ 1 
 

x 
  

Đọc hiểu đoạn văn 

Câu hỏi main idea/ best tittle 2 
 

x x 
 

Câu hỏi True/ Not True 2 x 
 

x 
 

Câu hỏi thông tin chi tiết 2 
 

x x 
 

Câu hỏi quy chiếu 2 x x 
  

Câu hỏi từ vựng 3 
 

xx x 
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Câu hỏi suy luận 1 
   x 

Tìm lỗi sai 

Thì của động từ 1 x 
   

Phép quy chiếu 
  x 

  

Từ vựng 
    x 

Câu đồng nghĩa 

Chuyển đổi thì 1 
 

x 
  

Câu tường thuật 1 
 

x 
  

Động từ khuyết thiếu 1 
 

x 
  

Kết hợp câu 
Câu ước/câu điều kiện 1 

  x 
 

Đảo ngữ 1 
  x 

 

Tổng 
50 16 16 12 6 

 
32% 32% 24% 12% 

 


